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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
(Từ 17/09/2026 đến ngày 16/10/2026)

STT Số hồ sơ Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Chủ hồ sơ Trạng thái hồ sơ Hình thức nộp

1 H48.289-260722-0006 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 16:34:54 04-09-2026 07:00:00 Kim Văn Điệp Đang tạm dừng Trực tuyến

2 H48.289-260722-0003 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 13:52:18 03-09-2026 13:52:00 Nguyễn thị vân Đang tạm dừng Trực tuyến

3 H48.289-260615-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

15-06-2026 08:55:18 27-07-2026 08:55:00 Đinh Ngọc Viễn Chờ tiếp nhận Trực tuyến

4 H48.289-261007-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

07-10-2026 09:32:22 18-11-2026 09:32:00 Y H'Liêu Đang xử lý Trực tuyến

5 H48.289-260918-0003 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

18-09-2026 15:49:40 02-11-2026 07:00:00 A PA Đang xử lý Trực tuyến

6 H48.289-260724-0003 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-07-2026 09:26:30 07-09-2026 09:26:00 Kim Văn Điệp Đang tạm dừng Trực tuyến

7 H48.289-260918-0001 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

18-09-2026 09:07:53 25-10-2026 09:07:00 Mai Thị Ngọc Trang Dừng xử lý Trực tuyến

8 H48.289-260610-0001 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

10-06-2026 09:40:23 17-07-2026 09:40:00 Lê Văn Thanh Đang xử lý Trực tuyến

9 H48.289-260703-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

03-07-2026 14:54:36 14-08-2026 14:54:00 Lý Trọng Nam Đang tạm dừng Trực tuyến

10 H48.289-260519-0001 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

19-05-2026 08:25:33 30-06-2026 08:25:00 TRỊNH THỊ TÌNH Chờ bổ sung Trực tuyến

11 H48.289-260506-0001 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

06-05-2026 07:23:48 22-01-2027 07:00:00 Nguyễn Quốc Đức Đã trả kết quả Trực tuyến

12 H48.289-260722-0008 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 16:41:18 04-09-2026 07:00:00 Kim Văn Điệp Chờ tiếp nhận Trực tuyến

13 H48.289-260911-0001 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

11-09-2026 09:22:13 18-10-2026 09:22:00 Đỗ Thị Kim Huệ Chờ tiếp nhận Trực tuyến

14 H48.289-260724-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-07-2026 09:23:33 07-09-2026 09:23:00 Kim Văn Điệp Đang tạm dừng Trực tuyến
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15 H48.289-260610-0002 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

10-06-2026 14:23:37 12-11-2026 14:24:00 Lê Xuân Tương Đã rút hồ sơ Trực tuyến

16 H48.289-260529-0002 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

29-05-2026 09:19:47 23-09-2026 07:00:00 Nguyễn Cao Nguyên Đã trả kết quả Trực tuyến

17 H48.289-260525-0001 1.013949.H48

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

25-05-2026 08:44:57 01-07-2026 08:44:00 Nguyễn Quốc Đức Đang xử lý Trực tuyến

18 H48.289-260616-0002 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

16-06-2026 16:03:52 24-07-2026 07:00:00 Võ Thị Kim Trang Chờ tiếp nhận Trực tuyến

19 H48.289-260713-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

13-07-2026 14:08:35 24-08-2026 14:08:00 Nguyễn Chí Văn Chờ tiếp nhận Trực tuyến

20 H48.289-260717-0003 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

17-07-2026 15:30:16 12-11-2026 14:36:00 Đinh Bông Dừng xử lý Trực tuyến

21 H48.289-260721-0003 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

21-07-2026 14:16:28 01-09-2026 14:16:00 Võ Hồng Tín Đang xử lý Trực tuyến

22 H48.289-260609-0002 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

09-06-2026 11:00:36 12-11-2026 14:49:00 LÊ VĂN MẠO Đã rút hồ sơ Trực tuyến

23 H48.289-260722-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 13:49:04 03-09-2026 13:49:00 Nguyễn thị vân Đang tạm dừng Trực tuyến

24 H48.289-260724-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-07-2026 09:19:40 07-09-2026 09:19:00 Kim Văn Điệp Chờ tiếp nhận Trực tuyến

25 H48.289-260728-0002 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

28-07-2026 15:51:43 05-09-2026 07:00:00 Nguyễn Cao Nguyên Đang tạm dừng Trực tuyến

26 H48.289-260511-0001 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

11-05-2026 10:35:50 22-06-2026 10:35:00 Phạm Ngọc Sâm Đang tạm dừng Trực tuyến

27 H48.289-260909-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

09-09-2026 14:19:47 02-11-2026 14:19:00 PHẠM HỮU KHÔI Chờ tiếp nhận Trực tuyến

28 H48.289-260511-0002 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

11-05-2026 10:31:07 22-06-2026 10:31:00 Phạm Ngọc Sâm Đang tạm dừng Trực tuyến
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29 H48.289-260619-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

19-06-2026 08:25:07 31-07-2026 08:25:00 Y Tâm Chờ tiếp nhận Trực tuyến

30 H48.289-260527-0001 1.013949.H48

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

27-05-2026 14:11:50 03-07-2026 14:11:00 Đặng Đức Toàn Đang xử lý Trực tuyến

31 H48.289-260512-0001 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

12-05-2026 16:17:53 26-01-2027 07:00:00 Phan Công Phú Đã trả kết quả Trực tuyến

32 H48.289-260804-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

04-08-2026 17:01:11 17-09-2026 07:00:00 Y Chèng Đang xử lý Trực tuyến

33 H48.289-260918-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

18-09-2026 15:29:55 02-11-2026 07:00:00 Lê Vũ Kha Đang xử lý Trực tuyến

34 H48.289-261005-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

05-10-2026 14:29:03 16-11-2026 14:29:00 Y Phước Đang xử lý Trực tuyến

35 H48.289-260929-0001 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

29-09-2026 10:34:15 05-11-2026 10:34:00 Đinh Thị Huyền Đang xử lý Trực tuyến

36 H48.289-260615-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

15-06-2026 10:02:46 17-11-2026 14:25:00 Đinh Văn Lặng Đã rút hồ sơ Trực tuyến

37 H48.289-260420-0011 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

20-04-2026 14:49:44 04-06-2026 14:49:00 Đinh Văn Hải Đang tạm dừng Trực tuyến

38 H48.289-260724-0005 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-07-2026 09:38:15 07-09-2026 09:38:00 Nguyễn Duy Thanh Đang tạm dừng Trực tuyến

39 H48.289-260717-0004 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

17-07-2026 15:26:22 31-08-2026 07:00:00 Đinh Bông Chờ tiếp nhận Trực tuyến

40 H48.289-261007-0002 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

07-10-2026 16:07:11 14-11-2026 07:00:00 Lê Văn Thanh Đang xử lý Trực tuyến

41 H48.289-260416-0009 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

17-04-2026 10:40:48 09-12-2026 14:05:00 NGUYỄN THANH
HẢI Đã rút hồ sơ Trực tuyến

42 H48.289-260615-0005 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

15-06-2026 15:47:34 28-07-2026 07:00:00 Phan Thị Ngọc Tâm Chờ tiếp nhận Trực tuyến

43 H48.289-260624-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-06-2026 11:23:41 05-08-2026 11:23:00 Hồ Văn Hưng Đang tạm dừng Trực tuyến
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44 H48.289-260624-0004 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-06-2026 11:13:18 05-08-2026 11:13:00 Hồ Văn Hưng Đang tạm dừng Trực tuyến

45 H48.289-260921-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

21-09-2026 15:59:53 03-11-2026 07:00:00 Đinh Thị Thìn Đang xử lý Trực tuyến

46 H48.289-260619-0002 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

19-06-2026 09:31:03 26-07-2026 09:31:00 Nguyễn Thị Ngọc
Hiền Đang xử lý Trực tuyến

47 H48.289-260708-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

08-07-2026 09:47:27 16-11-2026 09:47:00 A Rê Đã rút hồ sơ Trực tuyến

48 H48.289-260721-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

21-07-2026 10:16:03 01-09-2026 10:16:00 Nguyễn Hoàng Bảo Đang xử lý Trực tuyến

49 H48.289-260722-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 13:44:33 03-09-2026 13:44:00 Nguyễn Cao Nguyên Chờ tiếp nhận Trực tuyến

50 H48.289-260515-0001 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

15-05-2026 08:32:31 26-06-2026 08:32:00 Võ Trọng Văn Đang tạm dừng Trực tuyến

51 H48.289-260720-0001 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

20-07-2026 10:00:11 30-10-2026 10:00:00 Lê Văn Thanh Đã rút hồ sơ Trực tuyến

52 H48.289-260615-0003 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

15-06-2026 14:41:08 22-07-2026 14:41:00 Phạm Thành Công Đang xử lý Trực tuyến

53 H48.289-260624-0003 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-06-2026 11:19:20 05-08-2026 11:19:00 Hồ Văn Hưng Đang tạm dừng Trực tuyến

54 H48.289-260722-0004 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 16:27:28 04-09-2026 07:00:00 Kim Văn Điệp Chờ tiếp nhận Trực tuyến

55 H48.289-260318-0009 1.013949.H48

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

18-03-2026 16:41:59 15-12-2026 07:00:00 Cao Văn Hạnh Đã trả kết quả Trực tuyến

56 H48.289-260615-0004 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

15-06-2026 15:03:18 23-07-2026 07:00:00 Nguyễn Quốc Tuấn Đang xử lý Trực tuyến

57 H48.289-260416-0011 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

17-04-2026 10:29:07 09-12-2026 14:05:00 NGUYỄN THANH
HẢI Đã rút hồ sơ Trực tuyến
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58 H48.289-260416-0012 1.013978.H48

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

17-04-2026 10:22:45 09-12-2026 14:06:00 NGUYỄN THANH
HẢI Đã rút hồ sơ Trực tuyến

59 H48.289-260930-0001 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

30-09-2026 10:29:46 06-11-2026 10:29:00 A Xen Đang xử lý Trực tuyến

60 H48.289-260722-0007 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 16:37:53 04-09-2026 07:00:00 Kim Văn Điệp Chờ tiếp nhận Trực tuyến

61 H48.289-260616-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

16-06-2026 08:12:10 28-07-2026 08:12:00 Huỳnh Tấn Thành Đang tạm dừng Trực tuyến

62 H48.289-260703-0002 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

03-07-2026 14:51:47 14-08-2026 14:51:00 Lý Trọng Nam Đang tạm dừng Trực tuyến

63 H48.289-260518-0001 1.013949.H48

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất
và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời
hạn sử dụng đất

18-05-2026 09:57:03 24-06-2026 09:57:00 Nguyễn Thị Lành Đang xử lý Trực tuyến

64 H48.289-260714-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

14-07-2026 09:54:58 25-08-2026 09:54:00 Nguyễn Thị Mai Đang tạm dừng Trực tuyến

65 H48.289-260724-0004 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

24-07-2026 09:34:35 07-09-2026 09:34:00 Nguyễn Duy Thanh Chờ tiếp nhận Trực tuyến

66 H48.289-260722-0005 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

22-07-2026 16:31:32 04-09-2026 07:00:00 Kim Văn Điệp Đang tạm dừng Trực tuyến

67 H48.289-260605-0001 1.013978

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam
định cư ở nước ngoài

05-06-2026 10:47:38 30-09-2026 07:00:00 A Xen Đã trả kết quả Trực tuyến
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